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TÓM TẮT

Mục tiêu: Xác định nồng độ cortisol huyết tương và một số yếu tố liên quan ở các bệnh nhân viêm khớp dạng thấp (VKDT) đang điều trị tại khoa Cơ xương khớp bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 32 bệnh nhân được chẩn đoán xác định VKDT theo tiêu chuẩn EULAR 2010, được làm xét nghiệm cortisol huyết tương lúc 8h sáng. Kết quả: Tỉ lệ nữ/nam = 4:1. Tuổi trung bình của các bệnh nhân là 65,3 ± 11,02. Có 65,6% bệnh nhân mắc bệnh từ  ≥2 năm, 75% các bệnh nhân sử dụng thuốc corticoid hàng ngày. 100% bệnh nhân trong nghiên cứu đều có biểu hiện bệnh đang tiến triển (Vss tăng, Ritchie ≥ 9 điểm, VAS >70 điểm) và bệnh đang hoạt động ở mức độ mạnh - vừa (DAS>3,2). Nồng độ cortisol trung bình của bệnh nhân là 4,8 ± 4,28µg/dl. Có 37,5% bệnh nhân có nồng độ cortisol < 3 µg/dl. Các bệnh nhân tuổi cao thời gian mắc bệnh dài, mức độ hoạt động bệnh mạnh có nồng động cortisol cao hơn nhóm bệnh nhân còn lại, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Kết luận: Các bệnh nhân VKDT thường có một tỉ lệ bị suy tuyến vỏ thượng thận do dùng corticoid với nồng độ cortisol <3 µg/dl. Nhóm bệnh nhân nữ, tuổi cao, thời gian mắc bệnh dài, mức độ hoạt động mạnh có nồng độ cortisol trung bình cao hơn có nhóm bệnh nhân còn lại.
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SUMMARY

DETERMINING THE CONCENTRATION OF PLASMA CORTISOL IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AT THE DEPARTMENT OF MUSCULOSKELETAL IN THAI NGUYEN CENTRE GENERAL HOSPITAL

Objective: Determination of plasma cortisol levels and some related factors in rheumatoid arthritis patients who are being treated at the department of Musculoskeletal in Thai Nguyen Centre General Hospital. Objects and methods: Descriptive cross-sectional method.  Subjective of 32 patients diagnosed with rheumatoid arthritis- according to the criteria EULAR 2010, testing of plasma cortisol at 8 Am. Results: The rate of female / male = 4: 1. The average age was 65.3 ± 11,02. There are 65.6% of patients with ≥2 years, 75% of patients used daily steroids. 100% of patients in the study had advanced disease manifestation (ESR increased, Ritchie ≥ 9 points,  VAS> 70 points) and had strong and medium active disease (DAS> 3.2). The average cortisol levels of 32 patients was 4.8 ± 4.28 µg / dl. There  are 37.5%  of  patients  with  cortisol level <3μg/dl. There are 14 patients had strong active disease (DAS 28> 5.1) with normal cortisol levels (p <0.05).


 The patients had long disease duration had higher cortisol levels than the patients with short disease duration. Conclusions: Adrenocorticotropic is the rheumatoid arthritis patients are often impaired by using corticoid (with cortisol level <3μg/dl).  The group of elderly female patients, who have long disease duration and strong active disease had higher average cortisol levels.
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